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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 480/QĐ-UBND
Khánh Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 61/TTr-CTK ngày 29 tháng 01 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT và các Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Trung tâm công báo
- Lưu: VT, HP, HgP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng
QUY CHẾ
PHỐI HỢP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ GIỮA CỤC THỐNG KÊ VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, loại thông tin thống kê, cơ chế, giải pháp hỗ trợ thực hiện hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2. Đối tượng áp dụng
- Cục Thống kê;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND cấp huyện.
Điều 2. Mục tiêu phối hợp, chia sẻ thông tin
1. Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện trong việc chia sẻ những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin.
3. Đưa thông tin thống kê Nhà nước trở thành nguồn thông tin thống kê chính thức để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng, bảo đảm tính công khai, minh bạch.
4. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng số liệu thống kê; phản ảnh trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là chỉ tiêu GRDP trên địa bàn tỉnh; phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quản lý, điều hành và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp và chia sẻ thông tin
1. Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện phối hợp và chia sẻ thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định; bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan và đảm bảo phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.
2. Xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện đối với những thông tin thống kê thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến đã được quy định và những thông tin thống kê không thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến nhưng được các bên cam kết chia sẻ.
3. Huy động cao nhất nguồn thông tin thống kê sẵn có và các nguồn lực khác trong sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê của Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện trên cơ sở bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả.
4. Phối hợp, trao đổi, cung cấp số liệu thông tin thống kê bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đồng thời bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công bố, cung cấp, phổ biến, sử dụng thông tin thống kê theo quy định.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Thông tin thống kê phối hợp
1. Thông tin thống kê phối hợp thực hiện bao gồm những thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện đã quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các văn bản pháp lý khác về thống kê.
2. Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện cung cấp, báo cáo
a) Thông tin thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công thu thập, tổng hợp báo cáo theo Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
b) Các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
c) Thông tin thống kê phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa
Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thu thập số liệu báo cáo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; Cục Thống kê tỉnh, cụ thể:
* Về các chỉ tiêu, số liệu
- Báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm  (theo biểu đính kèm)
* Về phân tích, đánh giá
- Các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo phân tích, đánh giá việc thực hiện các chương trình kế hoạch công tác; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các Chương trình, Đề án quan trọng của ngành, lĩnh vực do ngành phụ trách.
- Đánh giá việc thực hiện quyết định, chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh trong ngành, lĩnh vực, địa phương.
- Các báo cáo phải đánh giá những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh.
- Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kỳ kế hoạch tiếp theo
Từ kết quả thực hiện, nguyên nhân đã phân tích; dự báo tình hình và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của ngành, lĩnh vực do ngành quản lý nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.
* Về thời gian
- Báo cáo tháng gửi chậm nhất ngày 16 hằng tháng.
- Báo cáo quý gửi chậm nhất ngày 16 tháng cuối quý.
- Báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất ngày 16 tháng 6 hằng năm.
- Báo cáo 9 tháng gửi chậm nhất ngày 16 tháng 9 hằng năm.
- Báo cáo năm gửi chậm nhất ngày 16 tháng 11 hằng năm.
(Riêng đối với báo cáo thuộc lĩnh vực Thu ngân sách Nhà nước thời gian báo cáo chậm nhất ngày 22 hằng tháng và báo cáo tình hình tai nạn giao thông thời gian báo cáo chậm nhất ngày 17 hằng tháng)
Ghi chú:
+ Trường hợp thời hạn báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó.
+ Trường hợp báo cáo tháng trùng thời hạn gửi với Báo cáo quý, Báo cáo 6 tháng, Báo cáo 9 tháng và báo cáo năm thì các cơ quan, đơn vị không phải thực hiện chế độ báo cáo tháng của kỳ báo cáo đó (Lưu ý: đối với các số liệu liên quan đến chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các đơn vị báo cáo số liệu của tháng và số liệu lũy kế từ đầu năm tính tới thời điểm báo cáo).
Cục Thống kê là đơn vị tiếp nhận thông tin, số liệu các đơn vị để tính toán, phân tích, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì lập báo cáo tổng hợp về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và phương hướng nhiệm vụ.
Trong trường hợp khi phát hiện số liệu giữa các đơn vị và Cục Thống kê chưa có sự thống nhất thì cơ quan, đơn vị chủ trì mời Cục Thống kê, các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp thống nhất số liệu. Chủ trì và thành phần tham dự cuộc họp này là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và xây dựng kế hoạch năm) và Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị (đối với báo cáo hàng tháng).
c. Thông tin thống kê khác phối hợp với các đơn vị và UBND cấp huyện thu thập, tổng hợp để cung cấp cho Cục Thống kê biên soạn và công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
3. Thông tin thống kê thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến cho các đơn vị và UBND cấp huyện
a) Thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác thuộc trách nhiệm Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.
b) Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội; số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo quy định của Nhà nước; kết quả điều tra thường xuyên, Tổng điều tra thống kê và các thông tin thống kê khác thuộc trách nhiệm của Cục Thống kê cung cấp, phổ biến.
Điều 5. Thông tin thống kê chia sẻ
1. Thông tin thống kê chia sẻ bao gồm những thông tin thống kê sẵn có nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, phổ biến giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
2. Thông tin thống kê các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê
a) Thông tin thống kê các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở và từ các cuộc điều tra thống kê do các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện tiến hành nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, báo cáo Cục Thống kê.
b) Thông tin thống kê trong các hồ sơ đăng ký hành chính do các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện quản lý không thuộc bí mật Nhà nước hoặc thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.
c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với Cục Thống kê.
3. Thông tin thống kê Cục Thống kê chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện
a) Thông tin thống kê Cục Thống kê thu thập từ chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do cấp có thẩm quyền ban hành và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê khác do Cục Thống kê tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện tiến hành nhưng trong phương án điều tra những thông tin thống kê này không quy định cung cấp, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
b) Thông tin thống kê đã được các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện chia sẻ cho Cục Thống kê, trừ những thông tin theo thoả thuận không tiếp tục chia sẻ cho bên thứ ba.
c) Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do Cục Thống kê xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
Điều 6. Những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ
1. Thông tin thống kê thuộc bí mật Nhà nước.
2. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp.
3. Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng và những thông tin thống kê đã bị làm sai lệch.
4. Thông tin thống kê cung cấp, chia sẻ phục vụ lợi ích riêng của tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
5. Thông tin thống kê được cung cấp, chia sẻ theo thoả thuận không tiếp tục cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba.
Điều 7. Xây dựng Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ
1. Danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ là cơ sở đề xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động và đánh giá kết quả phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện nên phải được xác định cụ thể, rõ ràng, thiết thực và khả thi. Mỗi thông tin trong danh mục phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
- Tên gọi;
- Nội dung và phân tổ chủ yếu;
- Mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ và chính thức);
- Kỳ cung cấp và thời điểm cung cấp;
- Hình thức cung cấp;
- Đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp;
- Các nội dung cơ bản khác.
2. Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, bảo đảm trách nhiệm đối với những thông tin thống kê đã được xác định trong Danh mục. Nếu có điều chỉnh, bổ sung phải thông báo và phối hợp nhằm thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ.
3. Hàng năm, Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện thống nhất danh mục thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm.
Điều 8. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin
1. Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện phải cụ thể hóa cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê bằng văn bản do cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền ký kết, bảo đảm hiệu lực thi hành.
2. Thông tin thống kê phối hợp, chia sẻ liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Cục Thống kê cũng như thuộc các cơ quan, đơn vị khác nhau của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện nên phải xác định đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin.
a) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của Cục Thống kê là phòng Thu thập thông tin thống kê hoặc các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê có mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, chặt chõ với chuyên ngành thuộc chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
b) Đầu mối thực hiện phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện là công chức làm công tác thống kê hoặc cơ quan, đơn vị được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với Cục Thống kê. Đơn vị này cử cán bộ, công chức có trách nhiệm phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê.
Điều 9. Giải pháp phối hợp, chia sẻ thông tin
1. Phối hợp xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản tạo khung pháp lý đối với hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
2. Trao đổi, hướng dẫn, đào tạo, cập nhật kiến thức và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sản xuất, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê thuộc phạm vi phối hợp, chia sẻ giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện.
4. Tăng cường nguồn nhân lực làm công tác thống kê và các nguồn lực khác hỗ trợ Cục Thống kê với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai hoạt động thống kê nói chung và hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê nói riêng.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
1. Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục Thống kê đổ được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền./.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh)
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Cơ quan báo cáo
Cơ quan phối hợp
Kỳ báo cáo
Kế hoạch năm
Thực hiện tháng trước
Ước tính tháng báo cáo
Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
Tháng báo cáo so tháng trước (%)
Tháng báo cáo so cùng kỳ năm trước (%)
Lũy kế đến tháng báo cáo so với (%)
Kế hoạch năm
cùng kỳ năm trước
A
B
C
D
E
A
KINH TẾ
I.
TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (GRDP)
Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
1
Theo giá hiện hành
Tỷ đồng
CTK
'
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
"
"
'
Công nghiệp và xây dựng
"
"
'
Trong đó: Công nghiệp
"
"
'
Dịch vụ
"
"
'
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
"
"
'
Cơ cấu GRDP
"
'
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
%
"
'
Công nghiệp và xây dựng
"
"
'
Trong đó: Công nghiệp
"
"
'
Dịch vụ
"
"
'
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
"
"
'
2
Theo giá so sánh
Tỷ đồng
CTK
'
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
'
Công nghiệp và xây dựng
'
Trong đó: Công nghiệp
'
Dịch vụ
'
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
'
Tốc độ tăng GDP theo giá so sánh
"
'
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
%
"
'
Công nghiệp và xây dựng
"
"
'
Trong đó: Công nghiệp
"
"
'
Dịch vụ
"
"
'
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
"
"
'
2
GRDP bình quân đầu người
CTK
Hằng năm
2.1
GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành
'
2.1.1
Theo nội tệ
Triệu đồng
"
'
2.1.2
Theo ngoại tệ
USD
"
'
2.2
Tốc độ tăng GDP bình quân đầu người theo giá so sánh
%
"
'
II
CÔNG NGHIỆP
1
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
%
CTK
Sở Công thương
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
2
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
ĐVT của từng sản phẩm
"
Sở Công thương
"
(Sản phẩm chủ yếu lấy theo giai đoạn)
"
"
III
ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
1
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội
Tỷ đồng
CTK
Sở KH và ĐT
Hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
- Nhà nước
"
"
- Ngoài Nhà nước
"
"
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
"
"
2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
Triệu đồng
"
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
- Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh
'
"
'
- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
'
"
'
- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
'
"
'
3
Đầu tư nước ngoài
Sở KHĐT
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
3.1
Số dự án đầu tư nước ngoài
Dự án
"
"
Chi tiết từng dự án
3.2
Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài
Nghìn USD
"
"
3.2.1
Cấp mới
"
"
"
3.2.2
Điều chỉnh
"
"
"
3.2.3
Góp vốn, mua cổ phần
"
"
"
3.3
Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài
Nghìn USD
"
"
4
Số liệu đăng ký Doanh nghiệp
Sở KHĐT
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
4.1
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Doanh nghiệp
"
4.2
Vốn đăng ký mới
Tỷ đồng
"
4.3
Doanh nghiệp hoạt động trở lại
Doanh nghiệp
"
4.4
Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
Doanh nghiệp
"
4.5
Doanh nghiệp giải thể
Doanh nghiệp
"
5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
Các ban quản lý dự án, Sở, ban, ngành
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Theo phụ lục 1
"
6
Tình hình thực hiện kế hoạch thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ
Kho bạc nhà nước
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
6.1
Ngân sách nhà nước
Triệu đồng
'
6.1.1
Dự án trung ương quản lý
'
'
Chia ra
'
'
....
6.1.2
Dự án địa phương quản lý
'
'
6.2
Trái phiếu chính phủ
'
'
6.2.1
Dự án trung ương quản lý
'
'
6.2.2
Dự án địa phương quản lý
'
'
IV
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Triệu đồng
Sở tài chính
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
1
Thu ngân sách Nhà nước
"
"
Chia ra:
"
"
....
"
"
2
Chi ngân sách Nhà nước
"
"
Chia ra
"
"
….
"
"
V
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
"
1
Thương mại
CTK
Sở Công thương
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
1.1
Tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Triệu đồng
"
"
"
Trong đó: Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
"
"
2
Xuất, nhập khẩu hàng hóa
CTK
Sở Công thương
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
2.1
Xuất khẩu hàng hóa
"
"
2.1.1
Trị giá hàng hóa xuất khẩu
nghìn USD
"
"
2.1.2
Mặt hàng xuất chủ yếu
ĐVT của từng sản phẩm
"
"
…
"
"
2.2
Nhập khẩu hàng hóa
"
"
2.2.1
Trị giá hàng hóa nhập khẩu
nghìn USD
"
"
2.2.2
Mặt hàng nhập chủ yếu
ĐVT của từng sản phẩm
"
"
…..
"
"
2.3
Cán cân thương mại hàng hóa
nghìn USD
"
"
3
Du lịch
Sở Du lịch
CTK
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Doanh thu du lịch
Triệu đồng
"
"
Khách lưu trú
Lượt khách
"
"
Trong đó: Khách quốc tế
"
"
"
Ngày khách lưu trú
Ngày khách
"
"
Trong đó: Khách quốc tế
"
"
"
4
Vận tải
CTK
4.1
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ
Triệu đồng
"
4.2
Vận tải hành khách và hàng hóa
"
4.2.1
Khối lượng hàng hóa vận chuyển
nghìn tấn
"
4.2.2
Khối lượng hàng hóa luân chuyển
nghìn t.km
"
4.2.3
Khối lượng hành khách vận chuyển
nghìn 1 ng
"
4.2.4
Khối lượng hành khách luân chuyển
Nghìn 1ng.km
"
IV
Chỉ số giá
CTK
1
Chỉ số giá tiêu dùng
%
"
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
2
Chỉ số giá vàng
%
"
"
3
Chỉ số giá Đô La Mỹ
%
"
VI
NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1
Sản xuất Nông nghiệp
CTK
Sở NNPTNN
1.1
Cây lương thực có hạt
"
"
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
1.1.1
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt
Ha
"
"
"
Lúa:
"
"
"
- Lúa đông xuân
"
"
"
- Lúa hè thu
"
"
"
- Lúa mùa
"
"
"
Ngô
"
"
"
"
1.1.2
Sản lượng lương thực có hạt
Nghìn tấn
"
"
1.2
Cây chất bột có củ
Ha
"
"
chia ra:
"
"
....
"
"
"
1.3
Cây thực phẩm
Ha
"
"
chia ra:
"
"
….
"
"
"
1.4
Cây công nghiệp hàng năm
"
"
"
Trong đó:
"
"
1.4.1
Mía
Ha
"
"
"
1.4.2
Thuốc lá
"
"
"
"
1.4.3
Lạc
"
"
"
"
2
Chăn nuôi
"
"
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
2.1
Số gia súc, gia cầm
2.1.1
Trâu
Nghìn con
"
"
"
2.1.2
Bò
"
"
"
"
2.1.3
Lợn
"
"
"
"
2.1.4
Gia cầm
"
"
"
"
2.2
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
"
"
Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
2.2.1
Thịt trâu
Tấn
"
"
2.2.2
Thịt bò
"
"
"
2.2.3
Thịt lợn
"
"
"
2.2.3
Thịt gia cầm
"
"
"
2
Lâm nghiệp
"
"
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Diện tích rừng trồng mới tập trung
Ha
"
"
"
Sản lượng gỗ khai thác
Nghìn m 3
"
"
"
3
Thủy sản
II
II
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
3.1
Sản lượng thủy sản
Nghìn tấn
"
"
"
3.1.1
Nuôi trồng
"
"
"
"
3.1.2
Khai thác
"
"
"
"
VII
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ BẢO HIỂM
BHXH
Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Chi hoạt động của đơn vị
Triệu đồng
VIII
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG
NHNN
Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Theo phụ lục 2
B
XÃ HỘI
I
DÂN SỐ, LAO ĐỘNG
1
Dân số trung bình
Nghìn người
CTK
2
Lao động
2.1
Lực lượng lao động
Nghìn người
CTK
Hằng năm
2.2
Số lao động có việc làm trong nền kinh tế
Nghìn người
CTK
Hằng năm
2.2.1
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
"
"
"
2.2.2
Công nghiệp và xây dựng
"
"
"
2.2.3
Dịch vụ
"
"
"
2.2
Cơ cấu lao động có việc làm trong nền kinh tế
%
CTK
Hằng năm
2.2.1
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
"
"
"
2.2.2
Công nghiệp và xây dựng
"
"
"
2.2.3
Dịch vụ
"
"
"
2.3
Số lao động có việc làm tăng thêm
Nghìn người
Sở LĐTBXH
Hằng năm
2.4
Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
%
Sở LĐTBXH
Hằng năm
2.5
Tỷ lệ thất nghiệp
%
CTK
Hằng năm
2.5.1
Thành thị
"
"
"
"
2.5.2
Nông thôn
"
"
"
"
2.6
Tỷ lệ thiếu việc làm
%
CTK
Hằng năm
2.6.1
Thành thị
"
"
"
"
2.6.2
Nông thôn
"
"
"
"
II
Y TẾ
Sở Y tế
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
1
Công tác y tế dự phòng
"
1.1
Số người mắc bệnh truyền nhiễm
người
"
Trong đó:
"
….
"
1.2
Kết quả tiêm chủng mở rộng
"
Trong đó:
"
....
"
2
Công tác phòng chống HIV/AIDS
"
2.1
Số người nhiễm HIV mới
người
"
2.2
Số nhiễm HIV tích lũy
'
"
2.3
Số nhiễm đã chuyển sang ABDS
'
"
2.4
Số bệnh nhân AIDS tích lũy
'
"
2.5
Số bệnh nhân chết do AIDS mới
'
"
2.6
Số tử vong do AIDS tích lũy
'
"
3
Công tác khám chữa bệnh
"
3.1
Số lần khám bệnh
Lượt
"
3.2
Số BNĐT nội trú
'
"
3.3
Số người phẫu thuật
'
"
4
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
"
4.1
Số vụ ngộ độc thực phẩm
Vụ
"
4.2
Số người mắc do ngộ độc thực phẩm
người
"
4.3
Số người chết do ngộ độc thực phẩm
người
"
III
TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG
Ban an toàn giao thông
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Số vụ
Vụ
"
số người bị thương
người
"
số người chết
người
"
Phân theo loại đường
"
....
"
—
Phân theo huyện, thị xã, thành phố
"
....
IV
TÌNH HÌNH CHÁY NỔ
Công an tỉnh
Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
Số vụ
Vụ
"
số người bị thương
người
"
số người chết
người
"
Giá trị thiệt hại tài sản
triệu đồng
"
Phân theo loại cháy
"
....
"
Phân theo loại nổ
"
….
"
Phân theo huyện, thị xã, thành phố
"
….
V
TÌNH HÌNH THIÊN TAI
Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Khi có phát sinh
Số vụ thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán...)
Vụ
"
Số người chết do thiên tai
người
"
Số người mất tích do thiên tai
người
"
Giá trị thiệt hại ước tính
triệu đồng
"
Giá trị khắc phục thiệt hại
triệu đồng
"
C
MÔI TRƯỜNG
1
Tỷ lệ che phủ rừng
%
Sở Nông nghiệp
Hằng năm
2
Diện tích rừng bị thiệt hại
Ha
Sở Nông nghiệp
Hằng năm
Trong đó: Diện tích rừng bị cháy
Ha
Sở Nông nghiệp
Hằng năm

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




